
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, BÓNG ĐÁ NỮ PHƯỜNG VIỆT YÊN

STT Ngày Giờ Trận đấu ĐỘI A GẶP ĐỘI B Bảng Ghi chú

7:30

8:00 A1 vs A4 Đồn Lương Kiểu A Trận 1

15:00 B1 vs B2 Kẹm Đông B Trận 2

16:45 C1 vs C2 Văn Xá Hùng Lãm C Trận 3

18:20 D1 vs D2 Đanh Tĩnh Lộc D Trận 4

16:00 E1 vs E2 Chung Nghĩa Me - Yên Sơn E Trận 5

17:45 F1 vs F2 Đài Sơn Nghĩa Thượng F Trận 6

19:30 G1 vs G2 Tự Dục Quang G Trận 7

16:00 A2 vs A3 Mỏ Thổ Vàng A Trận 8

17:45 B3 vs B1 Như Thiết Kẹm B Trận 9

19:30 C3 vs C1 Trung (NT) Văn Xá C Trận 10

16:00 D3 vs D1 Kè Đanh D Trận 11

17:45 E3 vs E1 Thượng Chung Nghĩa E Trận 12

19:30 F3 vs F1 Thiết Nham Đài Sơn F Trận 13

16:00 G3 vs G1 Đức Liễn Tự G Trận 14

17:45 B2 vs B3 Đông Như Thiết B Trận 15

Thời gian: từ ngày 14/6/2026 đến ngày 12/7/2026

Địa điểm: Sân vận động Việt Yên

4
Chiều Thứ hai

22/6

5

Chiều thứ tư

24/6

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM

ĐẠI HỘI TDTT PHƯỜNG VIỆT YÊN LẦN THỨ I NĂM 2026

Chiều Chủ nhật

14/6

2
Chiều Thứ tư

17/6

3

Chiều Thứ sáu

19/6

Sáng Chủ nhật

14/6

KHAI MẠC

1



19:30 C2 vs C3 Hùng Lãm Trung (NT) C Trận 16

16:00 A1 vs A3 Đồn Lương Vàng A Trận 17

17:45 A4 vs A2 Kiểu Mỏ Thổ A Trận 18

19:30 D2 vs D3 Tĩnh Lộc Kè D Trận 19

Sáng Chủ nhật

28/6
7:30 E2 vs E3 Me - Yên Sơn Thượng E Trận 20

15:00 F2 vs F3 Nghĩa Thượng Thiết Nham F Trận 21

16:45 G2 vs G3 Dục Quang Đức Liễn G Trận 22

16:00 A1 vs A2 Đồn Lương Mỏ Thổ A Trận 23

17:45 A3 vs A4 Vàng Kiểu A Trận 24

16:00 Nhất A - Nhất B Nhất A Nhất B Tứ kết 1 Trận 25

17:45 Nhất C - Nhất D Nhất C Nhất D Tứ kết 2 Trận 26

15:00 Nhất E - Nhất F Nhất E Nhất F Tứ kết 3 Trận 27

16:45 Nhì A - Nhất G Nhì A Nhất G Tứ kết 4 Trận 28

16:00
Thắng TK 1 - Thắng TK 

2
Thắng TK 1 Thắng TK 2 Bán kết 1 Trận 29

17:45
Thắng TK 3 - Thắng TK 

4
Thắng TK 3 Thắng TK 4 Bán kết 2 Trận 30

12 16:00
Thắng BK 1 - Thắng BK 

2
Thắng BK 1 Thắng BK 2 Chung kết Bế mạc

18:00

BAN TỔ CHỨC

Chiều Chủ nhật

12/7
BẾ MẠC

10
Chiều Chủ Nhật

05/7

11
Chiều Thứ tư

08/7

7
Chiều Chủ nhật

28/6

8

Chiều Thứ 4

01/7

9
Chiều Thứ bẩy

04/7

6
Chiều thứ bẩy

27/6

5

Chiều thứ tư

24/6






